
 UBND cấp 

xã, thị trấn 

 Tổ 

chức 

kinh tế 

 Cơ quan, 

đơn vị của 

nhà nước 

Tổ 

chức 

khác

I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP 96,059            

1 Đất trồng lúa 0,441              0,441            

2 Đất trồng cây hàng năm 33,363            26,299          7,064             

3 Đất trồng cây lâu năm 47,249            38,786          8,462             

4 Đất rừng sản xuất 5,801              3,914            1,887             

5 Đất rừng phòng hộ 8,911              8,911             

6 Đất rừng đặc dụng

7 Đất nuôi trồng thủy sản 0,283              0,283            

8 Đất nông nghiệp khác 0,011              0,011            

II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 18,828            

1 Đất ở đô thị 0,242              0,242            

2 Đất ở nông thôn 0,020              0,020            

3 Đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,939              0,939         

4 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,059              0,059   

5 Đất sử dụng vào mục đích công cộng 0,062              0,062             

6 Đất cơ sở tôn giáo tín ngưỡng

7 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,500              0,500             

8
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt đất

chuyên dùng 17,006            17,006           

9 Đất phi nông nghiệp khác

III. ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 2,015              2,015             

116,902          Tổng diện tích I+II+III

Ghi 

chú

Tổ chức trong nước

Biểu số 01

Đơn vị tính: ha

DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

(Từ ngày 01/01/2021 đến nay)

STT Loại đất Diện tích
 Hộ gia đình, 

cá nhân 

Tổ chức, 

cá nhân 

nước 

ngoài

Cộng 

đồng 

dân cư



Bồi 

thường 

đất ở

Bồi 

thường 

đất 

nông 

nghiệp

Bồi 

thường 

đất phi 

nông 

nghiệp

Tiền bồi thường đất 

ở

Tiền bồi thường đất 

nông nghiệp

Tiền bồi 

thường 

đất phi 

nông 

nghiệp

Tổng tiền bồi 

thường nhà ở và 

công trình xây 

dựng

Tổng tiền bồi 

thường cây trồng

Hỗ trợ ổn định đời 

sống và sản xuất

Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và 

tìm kiếm việc làm

I

1
Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn 

dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

                  2.540.945.166               42.718.000          2.498.227.166        3.841.654.417          2.788.009.984           1.053.644.433          3.496.735.600            130.410.000           3.366.325.600 

2

Đường giao thông tiếp nối với 

Tỉnh lộ 674 đến đường Tuần tra 

biên giới xã Mo Ray, huyện Sa 

Thầy

                       14.801.224               14.801.224           180.517.334             146.171.934                34.345.400               21.605.600                21.605.600 

3
Mở rộng đường Trần Hưng Đạo 

(đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến 

đường Lê Duẩn)

                     571.985.329             426.873.950             145.111.379        2.640.942.975          2.633.875.975                  7.067.000               38.210.900                  4.610.900                    33.600.000 

4
Mở rộng đường Trần Hưng Đạo 

(đoạn từ đường Cù Chính Lan đến 

Hạt Kiểm Lâm)

                  2.131.779.712          2.120.023.360               11.756.352        5.628.762.742          5.564.707.102                64.055.640               42.577.400                  2.577.400                    40.000.000 

5

Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân cư 

dọc tuyến đường Điện Biên Phủ 

và đường Trần Quốc Toản, thị 

trấn Sa Thầy

                  1.423.125.393          1.423.125.393        2.805.418.174          1.132.144.274           1.673.273.900             970.999.820              970.999.820 

6
Mở rộng đường Trần Hưng Đạo 

(đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến 

ngõ 350)

                  1.484.413.503          1.473.995.410               10.418.093        4.884.980.418          4.884.536.418                     444.000               42.439.780                  2.439.780                    40.000.000 

7
Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn 

dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, 

huyện Sa Thầy (Phần bổ sung) -

                  1.763.315.870          1.763.315.870        1.774.984.280             378.937.780           1.396.046.500          2.316.871.200           2.248.831.200                    68.040.000 

8
Đường giao thông từ trung tâm 

huyện Sa Thầy đến Nhà máy Thủy 

điện Yaly

                     212.785.535             212.785.535           813.392.203             676.446.029              136.946.174          1.982.920.600              312.300.240               1.670.620.360 

TC 10.143.151.732               4.063.610.720         6.079.541.012         22.570.652.543     18.204.829.496       4.365.823.047         8.912.360.900        130.410.000           6.929.690.540          -     1.852.260.360             

II

1
Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng 

tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

            617.408.099                  617.408.099 

2

Tiểu dự án 02 - Cấp điện nông 

thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh 

Kon Tum sử dụng vốn ngân sách 

Trung ương, giai đoạn 2018-2020-

EU tài trợ thuộc dự án Cấp điện 

nông thôn từ lưới điện quốc gia 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 

2020

544.822 544.822                    838.188                     838.188 

3
Cơ sở làm việc Công an huyện Sa 

Thầy thuộc Công an tỉnh Kon 

Tum

519.042.118 519.042.118        2.338.176.259          1.709.238.099              628.938.160             262.449.600              22.680.000              239.769.600 

TC 519.586.940 519.586.940 2.338.176.259 1.709.238.099 628.938.160 880.695.887 22.680.000 240.607.788 617.408.099

TỔNG 10.662.738.672               4.063.610.720         6.599.127.952         24.908.828.802     19.914.067.595       4.994.761.207         9.793.056.787        153.090.000           7.170.298.328          2.469.668.459             

DỰ ÁN DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN SA THẦY LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

CÁC DỰ ÁN DO CÁC CHỦ ĐẦU TƯ KHÁC THUÊ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, GPMB

Biểu số 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

(Từ ngày 01/01/2021 đến nay)

Tổng số tiền hỗ trợ 

(đ)

Trong đó

Bồi thường thu hồi đất Hỗ trợ đất thu hồi 

Hỗ trợ bằng tiền (đ)

Tổng 

diện 

tích bồi 

thường 

bằng 

đất

Thực hiện bồi thường bằng đất (ha)

Trong đó

Tổng tiền bồi thường

Trong đó

Hỗ trợ 

tái 

định 

cư (đ)

Hỗ trợ khác (đ)

Ghi 

chú
TT Tên dự án

Thực hiện bồi thường bằng tiền (đ)

Bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi (đ)

Thực hiện bồi thường bằng tiền (đ)

Trong đó

Tổng số tiền bồi 

thường 
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